ÔN TẬP KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 7 
TỰ LUẬN  TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ ĐẤT TRỒNG

I. Phần trắc nghiệm: ( 6 điểm )
Câu TRẢ LỜI  là câu IN ĐẬM  và GẠCH DƯỚI
Câu 1: Đất có vai trò gì đối với đời sống cây trồng? (0,5 điểm)
a. Cung cấp chất dinh dưỡng, oxi, nước và giúp cây đứng vững
b. Cung cấp oxi và nước
c. Cung cấp chất dinh dưỡng, oxi, nước
d. Giúp cây đứng vững
Câu 2: Đất trồng có những thành phần nào? (0,5 điểm)
a) Phần khí, phần rắn, chất vô cơ
b) Phần khí, phần rắn, phần lỏng
c) Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ
d) Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ
Câu 3: Phần khí của đất cung cấp loại khí nào cho cây hô hấp ? (0,5 điểm)
a. Oxy
b. Ni tơ
c. Các bô nic	
d. Tất cả đều đúng
Câu 3b: Trong các loại đất sau đất nào giữ nước và dinh dưỡng tốt nhất?
a) Đất cát
b) Đất thịt
c) Đất sét
d) Đất cát pha thịt

Câu 3c: Trong các loại đất sau đất nào giữ nước và dinh dưỡng kém nhất?
a) Đất cát
b) Đất thịt
c) Đất sét
d) Đất cát pha thịt
Câu 3d: Đất trồng giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ các thành phần nào ?
a) Cát và đá
b) Các hạt cát, limon, sét và chất mùn .
c) Chỉ có hạt sét vì hạt sét kích thước bé nhất .
d) Chất mùn .
Câu 4 : Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào?
a) Đất bạc màu
b) Đất đồi dốc
c) Đất chua
d) Đất mặn
Câu 5 : Cày nông , bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên là biện pháp cải tạo đất ?
a) Đất phèn.
b) Đất chua.
c) Đất dốc (đồi, núi).
d) Đất bạc màu.
Câu 6 : Làm ruộng bậc thang thường dược áp dụng cho vùng đất ?
a) Đất mặn
b) Đất bạc màu.
c) Đất phèn.
d) Đất dốc (đồi, núi).
Câu 7 : Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ áp dụng  để cải tạo cho loại đất ? 
a) Ruộng bậc thang
b) Đất bạc màu  
c) Đất  nhiễm mặn
d) Đất phèn 
Câu 8: Trong các loại đất chua , đất mặn ,đất phèn , đất bạc màu , đất phù sa ngọt . Loại đất có độ phì nhiêu tương đối cao là đất ? 
a) Đất bạc màu 
b) Đất mặn
c) Đất phù sa ngọt
d) Đất chua , đất mặn
Câu 9: Đất chua là đất có độ pH ?
a) Độ pH > 7,5
b) Độ pH < 7,5
c) pH = 6,5 đến 7,5
d) Độ pH < 6,5
Câu 10: Đất kiềm là đất có độ pH ?
a) Độ pH > 7,5
b) Độ pH < 7,5
c) pH = 6,5 đến 7,5
d) Độ pH < 6,5

CHỦ ĐỀ PHÂN BÓN( Bài 7 , 9 )

Câu 11: Phân bón nào thuộc nhón phân hữu cơ ? (0,5 điểm)
a. Phân lân 	
b. Phân chuồng
c. Phân NPK 	
d. Tất cả đều sai
Câu 12: Phân bón nào thuộc nhón phân vi sinh ? (0,5 điểm)
a. Phân lân 	
b. Cây xanh
c. Phân chứa vi sinh vật
d. Tất cả đều sai
Câu 13. Nhóm phân nào sau đây dùng để bón lót: 
 a/  Phân hữu cơ, phân xanh , phân đạm
 b/  Phân xanh, phân kali, phân N P K
 c/  Phân rác, phân xanh, phân chuồng, supe lân
 d/  Phân DA P, phân lân, phân xanh, phân vi sinh 
Câu 14: Nhóm phân nào sau đây dùng để bón thúc: 
     a/ Phân rác , phân lân
     b/ Phân lân , phân xanh , phân vi sinh
    c/  Phân xanh , phân chuồng , phân NPK
    d/   Phân Ure , phân Kaki 

Câu 15: Để ủ phân chuồng người ta thường trát bùn hoặc đậy kỹ là nhằm : 
a. Giúp phân nhanh hoai mục
b. Hạn chế mất chất đạm
c. Giữ vệ sinh môi trường
d. Tất cả đều đúng
Câu 16: Phân bón nào tan trong nước và khi đốt lên có mùi khai ? (0,5 điểm)
a. Phân đạm 	
b. Cây điền thanh (cây điên điển)
c. Phân nitragin 	
d. Tất cả đều sai
Câu 17:  Nhóm phân nào sau đây dùng để bón lót ?
a. Phân hữu cơ, phân đạm
b. Phân xanh, phân kali
c. Phân rác, phân xanh, phân chuồng, phân lân
d. Phân lân, phân vi sinh , phân đạm
Câu 18:  Nhóm phân nào sau đây dùng để bón thúc ?
a. Phân đạm , phân lân
b. Phân đạm , phân kali
c. Phân rác, phân xanh, phân chuồng, phân lân
d. Phân lân, phân vi sinh , phân đạm

  Câu 19 :  . Chọn câu đúng:
A.  Phân bón gồm 3 loại chính là: Phân xanh, phân đạm, phân vi lượng
B.  Phân bón gồm 3 loại: Đạm, lân, kali
C.  Phân bón gồm 3 loại: Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh
D.  Phân bón gồm 3 loại chính: Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh
 Câu 20 :  Chọn câu đúng:
A.  Bón phân làm cho đất thoáng khí.
B.  Bón phân nhiều sẽ cho năng suất cao.
C.  Bón phân đạm  chất lượng nông sản  mới tốt.
D.  Bón phân hợp lí, cây trồng mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt.

CHỦ ĐỀ SÂU BỆNH HẠI ( Bài 12 , 13 )
Câu 21 :  Tác hại của sâu bệnh ảnh hưởng đến  cây trồng như thế nào
A.Cây trồng sinh trưởng, phát triển kém
B. Giảm năng suất, chất lượng nông sản.
C.Tăng năng suất chất lượng nông sản .
D. Câu A, B đúng
:
 Câu 22:  Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây trồng bị sâu, bệnh phá hại?
A. Thay đổi về màu sắc.
B. Thay đổi về cấu tạo.
C. Thay đổi về hình thái các bộ phận của cây.
D. Tất cả đúng.

Câu 23 :  Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại 
A. Phòng là chính .
B. Trừ sớm , kịp thời , nhanh chóng , triệt để.
C. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ  .
D. Tất cả đúng.

Câu 24:  Dùng bẫy đèn, điện bắt muỗi  
A. Biện pháp thủ công.
B. Biện pháp hóa học 
C. Biện pháp sinh học
D. Biện pháp kiểm dịch thực vật
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